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THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Căn cứ Bộ Luật Lao động đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23/6/1994; sửa đổi , bổ sung ngày 02/4/2002  và có hiệu lực ngày 01/01/2003;

Căn cứ các Nghị định, Thông tư hiện hành của Chính Phủ và các Bộ ngành hướng dẫn chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động;

Căn cứ Nghị định 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính Phủ quy định chi tiết  và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động vê Thoả ước lao động tập thể;

Căn cứ Nghị định 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính Phủ v/v: sửa đổi, bỏ sung một số điều  của Nghị định 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính Phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP than Miền Trung-TKV;

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động;

Chúng tôi gồm:

Đại diện người sử dụng lao động: Công ty CP than Miền Trung-TKV
· Địa chỉ: 134 Phan Chu Trinh, thành phố Đà Nẵng,

· đại diện là ông: Trần Quang Lai,

· Chức danh: Giám đốc Công ty,

Đại diện bên tập thể người lao động: Đại diện BCH Công đoàn Công ty.

· Đại diện là ông: Võ Đức Dũng

· Chức danh: Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Cùng nhau thoả thuận ký kết Thoả ước lao động tập thể với những nội dung đã được người lao động biểu quyết tán thành, gồm những điều khoản sau đây.

CHƯƠNG I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng Thoả ước lao động tập thể.

Bản Thoả ước lao động tập thể này (sau đây gọi tắt là Thoả ước) áp dụng trong nội bộ Công ty CP than Miền Trung-TKV, giữa một bên là người sử dụng lao động (sau đây viết tắt là: NSDLĐ) do Giám đốc Công ty và người được uỷ quyền là Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và một bên là người lao động (sau đây viết tắt là NLĐ) đang làm việc trong Công ty mà người đại diện là Công đoàn Công ty và Công đoàn các Xí nghiệp.

Điều 2. Hiệu lực và phạm vi áp dụng.
Bản Thoả ước này có hiệu lực trong ba năm; sau ba năm thực hiện, nếu hai bên chưa có yêu cầu ký kết lại Thoả ước mới, thì Thoả ước này tiếp tục có hiệu lực, nhưng thời hạn kéo dài hiệu lực thi hành không quá một năm.

Tuy nhiên, theo điều kiện sản xuất kinh doanh, điều kiện kinh tế - xã hội và chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, mà trong từng thời kỳ, Thoả ước có thể được xem xét, sửa đổi, bỏ sung (bằng một phụ lục hay ký kết lại) cho phù hợp.

Các nội dung không quy định trong bản Thoả ước này sẽ được giải quyết theo Bộ luật Lao động và các quy định về pháp luật lao động hiện hành.

Thoả ước này công nhận Nội quy, Quy chế, Quy định các văn bản, công văn trong quá trình quản lý, điều hành của Công ty khi nội dung các văn bản đó không trái với luật pháp hiện hành. Khi sửa đổi, bổ sung những nội dung các văn bản trên, nếu có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động, thì Giám đốc hoặc/ và Chủ tịch Công đoàn thông báo công khai cho người lao động biết.

Điều 3. Trách nhiệm của các bên.

1- Người sử dụng lao động. 

Chấp hành đúng quy định pháp luật về việc làm, trả công lao động và hợp đồng lao động.

Bảo đảm điều kiện về an toàn lao động, bảo vệ môi trường vệ sinh nơi làm việc và sức khoẻ cho người lao động.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành công việc được giao, được tham gia vào các phương án sản xuất kinh doanh cũng như các giải pháp thực hiện các phương án đó.

Bảo đảm quyền tự do tham gia và hoạt động trong các tổ chức chính trị xã hội được pháp luật thừa nhận và tạo điều kiện cho các tổ chức đó hoạt động đúng pháp luật.

2- Người lao động.

Chấp hành đúng các quy định của pháp luật và thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng lao động, trong Thoả ước lao động tập thể, Nội quy lao động, các Quy chế quy định khác do Công ty ban hành không trái với quy định của Pháp luật.

Rèn luyện tính tổ chức kỷ luật, phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề để hoàn thành tốt công việc được giao.

3- Công đoàn.

Đại diện và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho tập thể người lao động; có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Thoả ước lao động; đồng thời vận động, hướng dẫn  người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện đúng các cam kết đã quy định trong Thoả ước này.

CHƯƠNG II.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ ĐẢM BẢO VIỆC LÀM.
Điều 4. Giao kết hợp đồng lao động.
Giám đốc Công ty (hoặc người được Giám đốc Công ty uỷ quyền) là người ký kết hợp đồng lao động với người lao động trong Công ty (trừ cán bộ thuộc diện HĐQT bổ nhiệm và quản lý). 

Hợp đồng lao động có ba loại: 

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 

b) Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, 

c) Hợp đồng lao động thời vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Các hợp đồng lao động có tính chất khoán vụ việc, gọi công do người được Giám đốc Công ty uỷ quyền ký kết. Các đối tượng lao động thuộc loại hợp đồng lao động này được hưởng lương khoán; các khoản BHXH, BHYT, BHTN, vv… được tính luôn vào khoản tiền lương khoán này và người lao động tự trích nộp cho các cơ quan liên quan theo quy định của Pháp luật lao động. Các đối tượng này không hưởng các quyền lợi thuộc sự điều chỉnh của Thoả ước lao động tập thể này.

Điều 5. Thay đổi nội dung hợp đồng lao động.
Công việc và nơi làm việc. Giám đốc Công ty hoặc Giám đốc các đơn vị trực thuộc có quyền bố trí, người lao động làm những công việc trong phạm vị các ngành nghề quy định trong Giấy đăng ký kinh doanh; có thể điều động người lao động đến những cơ sở kinh doanh của Công ty có nhu cầu lao động. Khi bố trí công việc mới, người lao động được giữ nguyên lương cơ bản; phần lương kinh doanh được thay đổi theo nhiệm vụ mới, nhưng ít nhất cũng bằng 70% mức tiền lương cũ. Việc thay đổi địa điểm, công việc và luơng kinh doanh có thể thực hiện bằng miệng hay bằng quyết định của người có thẩm quyền mà không nhất thiết phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết ít nhất ba ngày. Việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sủa đổi, bổ sung hoặc giao kết hợp đồng lao động mới thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. 

Điều 6. Thực hiện chế độ khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc theo quy định của Luật pháp Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên trong Công ty từ đủ 12 tháng trở lên, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp (nếu có).

Công ty thành lập “Quỹ sắp xếp đổi, mới cơ cấu, chất lượng lao động” để hỗ trợ  thêm cho cho người lao động tự nguyện thôi việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi (có Quy chế riêng). 

Tuỳ theo tình hình tài chính của Công ty và trường hợp cụ thể, xét công lao đóng góp và hoàn cảnh của từng người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, Giám đốc Công ty có thể xem xét trợ cấp thêm (nếu có, nhưng không phải điều khoản bắt buộc).

Điều 7. Giám sát hợp đồng lao động.
Công đoàn tổ chức việc giám sát hợp đồng lao động, can thiệp khi giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động, bảo vệ lợi ích cho người lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Thoả ước lao động tập thể khi xẩy ra tranh chấp lao động.

Điều 8. Bảo đảm việc làm.

Công ty thường xuyên thực hiện chủ trương bảo đảm việc làm cho người lao động.

Việc tuyển dụng lao động và giao kết hợp đồng lao động trong Công ty do Giám đốc Công ty hoặc người được uỷ quyền thực hiện  theo đúng pháp luật lao động và quy định của Công ty. Việc tuyển dụng lao động được tiến hành theo kế hoạch và được ưu tiên là con của cán bộ, công nhân tự nguyện về hưu theo chủ trương sắp xếp đổi mới chất lượng lao động của Công ty, con của cán bộ đương chức hoặc nghỉ hưu đã có công lớn với Công ty.

Công ty khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động học tập nâng cao trình độ, phát huy tài năng trong lao động sản xuất.

CHƯƠNG III.

THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ NGHỈ NGƠI.
Điều 9. Thời gian làm việc.

Thời gian làm việc là 8 giờ/ ngày; mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất là một ngày (24 giờ). Khi người lao động làm thêm giờ thì được bố trí nghỉ bù; trường hợp không bố trí được thời gian nghỉ bù thì mới trả lương. Đối với người lao động do trách nhiệm quản lý, do phải bán hàng mà phải đi sớm về muộn, thì đơn vị đó có thể vận dụng hệ số công việc để trả lương cho những giờ làm thêm.

Thời gian làm việc của người làm công tác bảo vệ thực hiện theo thoả thuận riêng.

Điều 10. Nghỉ lễ, tết.
Người lao động được nghỉ việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật Lao động và ngày 12/11 (ngày truyền thống của Công nhân mỏ). Nếu những ngày nghỉ đó trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều 11. Nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng và nghỉ hội họp, nghỉ khác.

1. Nghỉ phép hằng năm. Người lao động có 12 tháng làm việc tại Công ty thì được nghỉ phép hằng năm là 12 ngày. Số ngày nghỉ phép hằng năm được tăng thêm theo thâm niên công tác, cứ 05 năm công tác trong Công ty, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, thì được tính thêm một ngày. 

Trong thời gian nghỉ phép, nếu trùng với ngày nghỉ lễ, tết, thì những ngày lễ, tết đó được cộng thêm vào ngày nghỉ phép.

Người lao động có đươi 12 tháng làm việc tại Công ty, thì thời gian nghỉ phép hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc. 

Trong trường hợp do yêu cầu của người sử dụng lao động mà người lao động phải làm việc không nghỉ hết số ngày nghỉ phép theo tiêu chuản hằng năm, thì ngoài tiền lương của những ngày làm việc đó, người lao động được thanh toán tiền lương (cơ bản) và phụ cấp lương (nếu có) của những ngày chưa nghỉ.

Trừ trường hợp người sử dụng lao động yêu cầu, người lao động phải sắp xếp để nghỉ hết số ngày nghỉ phép hằng năm.

2. Nghỉ việc riêng.

Người lao động được nghỉ việc riêng ba ngày mà được hưởng lương trong các trường hợp sau đây:

- Cá nhân kết hôn,

- Bố, Mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết.

Nghỉ hai ngày trong các trường hợp:

- Con kết hôn,

- Vợ sinh con.

Trong các trường hợp trên, nếu ở xa sẽ được giải quyết thêm ngày nghỉ để đi, về theo sự thoả thuận với người sử dụng lao động.

Người lao động muốn nghỉ thêm không hưởng lương, nhưng phải được người sử dụng lao động đồng ý.

3. Thời gian học tập chuyên môn, nghiệp vụ, hội họp và công tác Đảng, Đoàn.

a) Người lao động được nghỉ việc để học tập chuyên môn nghiệp vụ; huấn luyện an toàn lao động, huấn luyện an ninh trật tự; tham gia hội, họp vv…theo quyết định hoặc triệu tập của người có thẩm quyền.

b) Người làm công tác Đảng, Đoàn không chuyên trách trong Công ty được tạo điều kiện về thời gian và vật chất để hoàn thành nhiệm vụ; những ngày nghỉ việc để làm công tác Đảng, Đoàn được chấm công như đi làm, nhưng phải báo cáo trước cho người phụ trách đơn vị biết.

4. Người lao động trước khi nghỉ hưu được nghỉ phục hồi sức khoẻ thời gian không quá 06 tháng do người có thẩm quyền quyết định. 

Điều 12. Chế độ làm việc của lao động nữ.

Người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng lao động nữ từ Điều 114 đến Điều 117 của Bộ luật Lao động.

Người sử dụng lao động chủ động sắp xếp công việc để lao động nữ không phải liên tục làm những công việc năng nhọc trong những năm gần đến tuổi về hưu.

Khi có đề nghị của Công đoàn hoặc Ban nữ công, Công ty xem xét và tạo điều kiện về thời gian và vật chất cho hoạt động của phong trào nữ CNVC và cho việc chăm sóc sức khoẻ của phụ nữ.  

CHƯƠNG IV.

TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP

Điều 13. Sử dụng hệ số mức lương theo chế độ của Nhà nước. 

Công ty sử dụng hệ thống các thang, bảng lương, phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 205/2004/CP ngày 14/2/2004 của Chính Phủ và những quy định khác hiện hành của Nhà nước để xếp lương, nâng bậc lương, thanh toán tiền lương cơ bản và thực hiện các chế độ khác đối với người lao động theo quy định của Pháp luật lao động. 

Điều 14. Nâng lương.
Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu về công việc, người sử dụng lao động hoặc người được uỷ quyền tham khảo ý kiến của Công đoàn để xét nâng (hệ số) lương cơ bản và  điều chỉnh hệ số lương kinh doanh 2 lần, vào dịp đầu năm (01/01) và giữa năm (01/7). 

Điểu 15. Hình thức trả lương và sử dụng quỹ lương.
Công ty áp dụng chế độ khoán quỹ lương cho tập thể người lao động và trả lương cho người lao động theo chất lượng và kết quả lao động theo Quy chế tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty.

Quỹ lương được trích của đơn vị sau khi trừ các khoản dự phòng, tiền thưởng trong lương theo quy chế, số còn lại (ít nhất bằng 85% tổng quỹ lương) trực tiếp trả cho người lao động. 

Tiền lương của người lao động được thanh toán hàng tháng từ quỹ lương trực tiếp trả cho người lao động và bao gồm lương cơ bản và lương kinh doanh. 

Lương kinh doanh của mỗi người được tính theo: hệ số công việc, hệ số khuyến khích, ngày công tham gia.

Quỹ lương dự phòng để giải quyết những trường hợp bất thường trong năm, quỹ này tối đa là 5%. Nếu không sử dụng hết thì Giám đốc Công ty có thể quyết định sử dụng quỹ này để chi cho người lao động trong các dịp lễ, tết.

Quỹ thưởng trong lương của Công ty và của các Xí nghiệp để thưởng cho các tập thể cá nhân người lao động làm việc có năng suất, chất lượng cao, có thành tích suất sắc trong công tác.

Không sử dụng quỹ tiền lương ngoài mục đích tăng thu nhập cho người lao động trái với chế độ quy định.

Điều 16. Tiền lương của người lao động trong những ngày không làm việc.
1- Người lao động nghỉ lễ tết quy định tại Điều 10,  nghỉ việc để tham gia học tập và làm công tác Đảng, Đoàn theo quy định tại Điểu 11.3 của TƯLĐTT này được hưởng lương cơ bản và 100% lương kinh doanh.

2- Người lao động nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng có lương theo quy định tại Điều 11.1 và 11.2 được hưởng lương cơ bản và ít nhất 50% lương kinh doanh (tỷ lệ cụ thể do các đơn vị quy định).

Do yêu cầu của Giám đốc Công ty hoặc của Giám đốc Xí nghiệp mà người lao động không nghỉ hết phép hàng năm, thì được nhận lương cơ bản của những ngày phép tiêu chuẩn hằng năm mà không nghỉ.

2- Người lao động nghỉ việc, hưởng chế độ BHXH, bao gồm:

- Người lao động bị tai nạn lao động phải điều trị tại bệnh viện dài ngày; 

- Người lao động ốm đau nặng phải điều trị dài ngày tại bệnh viện; 

- Lao động nữ khi sinh con trong phạm vi quy định của Pháp lệnh dân số và quy định của Chính Phủ, 

Trong thời gian nghỉ chữa bệnh, nghỉ thai sản (sinh con theo quy định mới của Chính Phủ) hoặc do sảy thai, thì ngoài được hưởng chế độ BHXH còn được hổ trợ một phần lương kinh doanh. Tuỳ theo điều kiện của đơn vị, hoàn cảnh từng người mà Giám đốc Xí nghiệp bàn bạc với Công đoàn để hổ trợ thêm lương kinh doanh với tỷ lệ % thích hợp.

3- Lao động nữ nghỉ việc để khám phụ khoa, khám thai định kỳ, thực hiện biện pháp kế hoạch hoá gia đình  được hưởng lương như đi làm.

4- Người lao động tạm thời nghỉ việc theo quyết định của Giám đốc Công ty để giải quyết tranh chấp lao động được hưởng 75% lương cơ bản.

5- Người lao động trong thời nghỉ phục hồi sức khoẻ (và chờ giải quyết thủ tục hưu trí) theo quy định của Công ty được hưởng tiền lương, tiền thưởng, được tính thời gian công tác và nhận các khoản phân phối lại như đang đi làm. 

Điều 17. Giải quyết khiếu nại về tiền lương và thu nhập.

Người lao động có quyền khiếu nại bằng văn bản về việc trả thu nhập cho bản thân mình theo các điều khoản của Thoả ước này. Văn bản khiếu nại được tập trung về bộ phận nhân sự và BCH Công đoàn Xí nghiệp xem xét và trình Giám đốc Xí nghiệp giải quyết trong phạm vi 15 ngày sau khi nhận khiếu nại. Nếu không thoả đảng, thì người lao động khiếu nại lên Công ty.

Nguyên tắc giải quyết khiếu nại là: a) lấy Quy chế tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty đã ban hành làm căn cứ để giải quyết thắc mắc; b) người lao động chỉ thắc mắc và được giải thích về nội dung liên quan đến thu nhập của mình.

Điều 18.  Sử dụng quỹ tiền thưởng, phúc lợi.

Người sử dụng lao động thông báo cho người lao động biết nghị quyết của Đại hội  cổ đông về những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động, trong đó có việc trích lập quỹ tiền thưởng, quỹ phúc lợi.

Nội dung sử dụng quỹ tiền thưởng và phúc lợi như sau:

1- Quỹ tiền thưởng được sử dụng để: 

Thưởng cho tập thể, cá nhân người lao động trong Công ty có thành tích góp phần cùng Công ty hoàn thành kế hoạch; 

Thưởng cho người lao động giỏi tạo ra năng suất, chất lượng và hiệu quả cao hoặc giúp đơn vị giải quyết được những khó khăn, vướng mắc;

Thưởng cho các đối tác có công giúp Công ty hoàn thành kế hoạch hoặc giúp Công ty đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.

Quỹ tiền thưởng do Giám đốc Công ty quyết định chi sau khi có sự thống nhất của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn. Giám đốc Công ty có thể quyết định thưởng trực tiếp cho tập thể cá nhân người lao động theo đề nghị của Hội đồng thi đua; hoặc chuyển về các đơn vị trực thuộc để các đơn vị xét khen thưởng.

2- Sử dụng quỹ phúc lợi.

- Quỹ phúc lợi chủ yếu dùng để chi vào các mục đích sau:

- Cho người lao động đi tham quan, du lịch, nghỉ mát;

- Cho các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt của người lao động;

- Chi cho hoạt động phong trào CNVC, cho khuyến học;

- Hỗ trợ người lao động lúc khó khăn, chi thăm hỏi;

- Cho công tác xã hội.

- Và các nội dung khác.

Hàng năm, BCH Công đoàn chủ trì cùng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết sử dụng quỹ phúc lợi. Việc chi quỹ phúc lợi do Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn thống nhất quyết định. 

CHƯƠNG V.

BẢO HIỂM XÃ HỘI, BHYT, BHTN 

Điều 19. Thực hiện chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các quy định liên quan do Nhà nước ban hành.

Người lao động được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, suy giảm khả năng lao động, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết.

CHƯƠNG VI.

AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

Điều 20. Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

- Chăm lo cải thiện điều kiện và vệ sinh lao động. Bảo đảm nơi làm việc đạt tiêu chuẩn về không gian, độ thoáng, độ sáng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép về bụi, nóng, ẩm, ồn, rung, và các yếu tố có hại khác. Phải có đủ các phương tiện che chắn các bộ phận dễ gây nguy hiểm của máy móc, thiết bị, hệ thống điện, vv…. 

- Xây dựng và ban hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động cho máy móc, thiết bị và công việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đồng thời hướng dẫn người lao động thực hiện đúng các quy định đó.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ (quý, năm) về an toàn, vệ sinh lao động. Kiểm tra, tu sửa máy móc thiết bị, nhà xưỡng, kho tàng theo đúng tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động. Có kỷ luật thích đáng đối với cán bộ và người lao động vi phạm quy định về an toàn lao động.

- Cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động, các phương tiện bảo vệ cá nhân.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh chữa nghề nghiệp cho người lao động. Nếu có yêu cầu của Ban nữ công, thì ngoài khám định kỳ, lao động nữ được khám phụ khoa thêm mỗi năm từ một đến hai lần.

Điều 21. Trách nhiệm của người lao động.
Thực hiện nghiêm chỉnh quy trình quy phạm về về an toàn lao động, vệ sinh lao động và nội quy lao động của đơn vị. Tuân thủ mệnh lệnh sản xuất, không được làm bừa làm ẩu, bớt xén quy trình kỹ thuật, gây tai nạn, sự cố trong lao động. Người lao động phải bồi thường thiệt hại do bớt xén quy trình kỹ thuật và định mức lao động.

Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe doạ nghiêm trọng tính mạng hoặc sứ khoẻ của mình và phải báo ngay cho người phụ trách trực tiếp.

Người lao động có trách nhiệm báo cáo ngay với người phụ trách liên quan về mọi mặt khi nhận thấy nguy cơ tai nạn lao động, cháy, nổ, mất an toàn, các phương tiện dụng cụ thiết bị hư hỏng hoặc có nguy cơ hư hỏng. Trường hợp người lao động biết mà không báo cáo thì phải chịu trách nhiệm liên đới theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Trách nhiệm của Công đoàn.
Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, xây dựng thái độ lao động mới, rèn luyện tác phong công nghiệp trong công tác; vận động người lao động thi đua lao động sản xuất, làm đúng, đủ quy trình kỹ thuật, quy phạm an toàn; giáo dục công nhân lao động tinh thần làm chủ, bảo vệ sản xuất và tự bảo vệ mình.

Thực hiện các chức năng bảo vệ lợi ích và tham gia quản lý trên cơ sở tăng cường các hoạt động phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật lao động

.CHƯƠNG VII.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Điều 23. Giải quyết tranh chấp lao động.
1. Hội đồng hoà giải cơ sở. Giám đốc phối hợp với BCH Công đoàn thành lập Hội đồng hoà giải cơ sở của Công ty để giải quyết tranh chấp lao động phát sinh tại Công ty theo quy định của Pháp luật Lao động.

Hội đồng hoà gải lao động cơ sở có nhiệm vụ hoà giải các vụ tranh chấp lao động cá nhân xảy ra tại Công ty và các vụ tranh chấp lao động tập thể khi có đơn yêu cầu.

2- Tranh chấp lao động được giải quyết theo những nguyên tắc sau:

- Thương lượng trực tiếp, tự dàn xếp và tự quyết định của hai bên tranh chấp tại nơi xẩy ra tranh chấp.

- Thông qua hoà giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội và tuân thủ theo pháp luật.

- Giải quyết công khai, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật.

- Có sự tham gia của đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên giải quyết tranh chấp lao động thông quan thương lượng, hoà giải ngay tại cơ sở (Xí nghiệp, Công ty), nhằm bảo đảm lợi ích của hai bên tranh chấp, ổn định sản xuất kinh doanh, trật tự và an toàn xã hội. 

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ BCH Công đoàn Xí nghiệp hoặc người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng pháp luật.

CHƯƠNG VIII.

MỘT SỐ THOẢ THUẬN KHÁC.
Điều 24. Thanh toán tàu xe khi nghỉ phép và trợ cấp đối với người lao động.
Người lao động được thanh toán tiền tàu xe khi nghỉ phép về thăm quê hương, nơi sinh sống của vợ hoặc chồng, bố mẹ của bản thân hoặc của vợ/ chồng. Tiền vé thanh toán là vé hành khách không quá mức nằm cứng của phương tiện hành khách thông thường (tàu hoả, ô tô, tàu thuỷ). Người lao động được thanh toán tiền tàu xe khi: a) thực tế đã đi nghỉ phép theo “Giấy nghỉ phép”, b) có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương nơi nghỉ phép và c) phải có vé tàu xe phù hợp với đợt nghỉ phép. Nếu người lao động được nghỉ phép nhiều lần trong một năm thì chỉ được thanh toán tiền tàu xe một lần.

Công ty trích quỹ phúc lợi để trợ cấp, thăm hỏi người lao động đang công tác và hưu trí khi có hiếu, hỹ; lúc ốm đau, thai sản; lúc khó khăn hoặc thăm hỏi nhân các ngày lế tết (có quy định riêng).

Điều 25. Thực hiện pháp lệnh (sửa đổi Điều 10) dân số.
Người lao động trong Công ty cam kết thực hiện Pháp lệnh số 15/2008/ PL-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số số: 06/2003/PL-UBTVQH11, cụ thể: mỗi cặp vợ chồng “sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính Phủ quy định”

Người lao động sinh con thứ 3 ngoài trường hợp đặc biệt do Chính Phủ quy định là vi phạm quy định của Thoả ước lao động tập thể và xử lý kỷ luật (bổ sung vào Nội quy lao động của Công ty) với hình thức khiển trách; sinh con thứ 4 ngoài trường hợp đặc biệt do Chính Phủ quy định bị xử lý kỷ luật với hình thức: kéo dài thời hạn nâng lương và cách chức (nếu có).

Lao động nữ sinh con thứ 3 sinh con thứ 4 như trên, trong thời gian nghỉ thai sản không được hưởng lương như quy định tại Khoản 6, Điều 16 của Thoả ước này. 

CHƯƠNG IX.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.
Điều 26. Bản Thoả ước lao động tập thể này là văn bản pháp lý của Công ty để làm cơ sở giải quyết các quan hệ lao động phát sinh trong Công ty. Thoả ước lao động tập thể này được xây dựng từ Hội nghị Công nhân lao động Công ty năm 2009, được hai bên tổng hợp, thương lượng và hoàn chỉnh ngày   22 /  6  / 2009.

Người sử dụng lao động và người lao động trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Thoả ước này.

Thoả ước lao động tập thể làm thành 4 bản, một bản do Người sử dụng lao động (Giám đốc Công ty) giữ, một bản do Đại diện tập thể người lao động (BCH Công đoàn Công ty) giữ, một bản do Đại diện tập thể người lao động gửi cho Công đoàn TKV, một bản do Người sử dụng lao động gửi đăng ký tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tp. Đà Nẵng.

Thoả ước lao động tập thể này có hiệu lực thi hành theo quy định của Pháp luật lao động.

ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NLĐ                                            NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                                   GIÁM ĐỐC CÔNG TY





















































